KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
Môn: Tiếng Việt; Lớp 1     
Bài 34. v   y; Số tiết: 73,74
Thời gian thực hiện: ngày 21 tháng 10 năm 2024
I.Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết âm và chữ cái v, y; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có v, y.
[bookmark: bookmark1833]- Nối đúng từ ngữ (có âm v, âm y) với hình.
[bookmark: bookmark1834]- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Dì Tư.
[bookmark: bookmark1835]- Viết đúng trên bảng con các chữ và tiếng: v, y, ve, y (tá).
II. Đồ dùng dạy học:
- Máy tính
- SGK,Vở Luyện viết 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 phút
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3 phút
	1. Hoạt động mở đầu: Ổn định lớp
-GV giới thiệu bài mới: Hôm nay các em sẽ học bài về âm v và chữ v; âm y và chữ y.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
a, Hoạt động 1:Khám phá
Dạy âm v, chữ v
- GV đưa lên hình ảnh con ve
- Đây là con gì?
- GV chỉ tiếng ve
- GV nhận xét
- GV chỉ tiếng ve và mô hình tiếng ve
	ve

	v
	e


- GV hỏi: Tiếng ve gồm những âm nào?
-Phân tích tiếng ve
* Đánh vần.
- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:
+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : ve
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: v
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: e
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: ve
- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: vờ-e-ve
-GV nhận xét tuyên dương
Dạy âm y, chữ y
- GV đưa lên hình ảnh y tá
- Hình vẽ gì?
- GV chỉ từ y tá
- GV nhận xét
- Từ y tá tiếng nào có âm y
-HS đọc y tá
-GV nhận xét tuyên dương
Củng cố:
- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?
- Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì?
b, Hoạt động 2: Luyện tập
Mở rộng vốn từ. (BT2: Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình)
- GV nêu yêu cầu của bài tập: Đọc từ ngữ nối với hình
-GV hướng dẫn HS làm vào vở bài tập
-GV nhận xét tuyên dương
3. Hoạt động luyện tập, thực hành:
Tập đọc
Luyện đọc từ ngữ.
- GV trình chiếu bài tập đọc lên.
- GV hướng dẫn học sinh đọc từng từ:dì Tư, y tá, trưa qua, y tế xã, khi về, ghé, vẽ lá, vẽ ve
-GV tổ chức cho HS đọc
-GV nhận xét tuyên dương
Luyện đọc từng câu.
-Bài có mấy câu? (GV chỉ từng câu).
[bookmark: bookmark1859]-GV chỉ từng câu cho 1 HS đọc, cả lớp đọc 
[bookmark: bookmark1860]-Đọc tiếp nối từng câu 
-Thi đọc bài
[bookmark: bookmark1861]-Thi đọc đoạn, bài. (Bài chia 2 đoạn - mỗi đoạn 3 câu).
-GV nhận xét tuyên dương
Ghép đúng?
a, Dì Tư    1, vẽ lá,vẽ ve, vẽ bé Lê
b, Hà         2, chỉ cho Hà vẽ
- GV hướng dẫn HS làm vào vở bài tập
- GV nhận xét tuyên.
4. Hoạt động vận dụng:
Tập viết
-Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.
- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường v,y cỡ vừa.
- GV chỉ bảng chữ v, y
- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết :
-Chữ v: cao 2 li; viết 1 nét móc hai đầu, phần cuối nối với nét thắt, tạo thành vòng xoắn nhỏ.
[bookmark: bookmark1867]-Chữ y: cao 5 li (2 li trên ĐK 1, 3 li dưới ĐK 1); viết 1 nét hất, 1 nét móc ngược, 1 nét khuyết ngược.
[bookmark: bookmark1868]-Tiếng ve: viết chữ v trước, chữ e sau, chú ý nối nét giữa v và e.
[bookmark: bookmark1869]-Từ y tá: viết y trước, tá sau.
-GV cho HS viết vào bảng con
-GV nhận xét tuyên dương
5. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài 35
- GV khuyến khích HS tập viết chữ trên bảng con
	-HS ổn định

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe


-HS quan sát tranh


-HS lắng nghe




-HS lắng nghe




-HS quan sát tranh

-HS trả lời











-HS quan sát tranh

-HS trả lời

- HS làm bài















-HS quan sát tranh
-HS trả lời






-HS lắng nghe






-HS quan sát tranh

-HS trả lời






-HS lắng nghe






-HS quan sát tranh

-HS trả lời




-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………

